
STT MSSV Họ đệm Tên Ghi chú

1 483531 Hoàng Đức Anh

2 483501 Ngô Phương Anh

3 483502 Nguyễn Hà Anh

4 481107 Phạm Trâm Anh

5 483509 Nguyễn Thành Đạt

6 483508 Nguyễn Văn Dũng

7 481415 Nguyễn Thuỳ Dương

8 483507 Lê Minh Duy

9 483511 Nguyễn Thu Hà

10 483512 Lê Thị Khánh Hạ

11 483514 Thân Quốc Hưng

12 483513 Trần Nguyễn Hải Huyền

13 483517 Hà Linh

14 483518 Ngô Khánh Linh

15 483519 Nguyễn Khánh Linh

16 481441 Trần Thị Ngọc Linh

17 483521 Ngô Thị Tố Mai

18 483522 Lê Hồng Minh

19 483524 Phạm Bùi Minh Ngọc

20 483528 Đặng Kim Thảo

21 481164 Nguyễn Huyền Trang

22 483530 Nguyễn Minh Triết

23 483932 Trịnh Hoàng Việt
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STT MSSV Họ đệm Tên Ghi chú

1 483601 Nguyễn Đức Anh

2 483602 Nguyễn Hà Giang Anh

3 483603 Trần Thị Hồng Anh

4 483604 Vũ Hải Anh

5 483608 Đoàn Bảo Đức

6 483607 Tô Vũ Minh Dương

7 483610 Ngô Thị Thu Hà

8 480621 Ngô Minh Hiếu

9 483909 Đinh Gia Huy

10 483614 Trương Thế Anh Khôi

11 483616 Nguyễn Phương Linh

12 483617 Trần Kiều Linh

13 483619 Vũ Thị Mai

14 483620 Nguyễn Hữu Minh

15 483621 Nguyễn Quỳnh Nga

16 483622 Nguyễn Mĩ Ngân

17 483624 Vũ Lâm Bảo Ngọc

18 483626 Nguyễn Hoàng Mai Phương

19 483627 Đặng Huy Quang

20 483630 Nguyễn Thế Tuấn
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STT MSSV Họ đệm Tên Ghi chú

1 483740 Nguyễn Công Duy Anh

2 483704 Nguyễn Nhật Anh

3 483706 Nguyễn Phương Anh

4 483707 Trần Hiền Anh

5 483708 Lữ Minh Châu

6 473551 Nguyễn Tùng Dương

7 483711 Trần Thị Vân Hà

8 483712 Đồng Quốc Hào

9 483714 Đỗ Vi Hoa

10 483717 Nguyễn Thành Hưng

11 483716 Nguyễn Đắc Trường Huy

12 483719 Đỗ Vũ Bảo Lam

13 483720 Nguyễn Hà Khánh Linh

14 483721 Nguyễn Phương Linh

15 483722 Đặng Xuân Hạnh Mai

16 483739 Lê Hồng Minh

17 483824 Nguyễn Đức Minh

18 483724 Trần Hà Ngân

19 483826 Trịnh Thiên Ngân

20 483725 Nguyễn Minh Ngọc

21 483728 Phạm Lê Thảo Nguyên

22 483729 Lê Thảo Nhi

23 483732 Đỗ Anh Quân

24 483731 Hoàng Văn Quang

25 483735 Nguyễn Ngọc Thu Thủy

26 483737 Bùi Hà Vi
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STT MSSV Họ đệm Tên Ghi chú

1 483801 Hoàng Trúc An

2 483802 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh

3 483803 Ngô Huyền Anh

4 483804 Nguyễn Phương Anh

5 483805 Nguyễn Đức Bình

6 483807 Võ Hà Chi

7 483903 Vũ Phương Chi

8 483808 Nguyễn Đức Cường

9 483809 Nguyễn Trà Giang

10 483810 Nguyễn Thu Hà

11 483812 Nguyễn Anh Hào

12 483813 Trịnh Phúc Hiếu

13 483814 Lâm Khánh Hòa

14 483815 Nguyễn Quang Huy

15 483816 Phạm Khánh Huyền

16 483817 Lê Hoàng Lan

17 483819 Nguyễn Hà Linh

18 483820 Nguyễn Ngọc Linh

19 483822 Phạm Nguyễn Khánh Linh

20 483827 Phạm Thảo Ngọc

21 483828 Trần Thị Thảo Nguyên

22 483829 Nguyễn Minh Nhật

23 483830 Vũ Nguyễn Dung Nhi

24 483834 Nguyễn Đăng Sơn

25 483835 Nguyễn Đặng Ngọc Thương

26 483836 Nguyễn Quỳnh Thy

27 483837 Hoàng Huyền Trang

28 483838 Vũ Hải Yến
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